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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động thủ tục hành chính
trong nội dung dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

(Gửi kèm theo Tờ trình số 372/TTr-CP)
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội đưa vào Chương trình chuẩn bị và giao Chính phủ nghiên cứu, xây dựng trình Quốc hội. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và  theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án Luật, Pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án Luật, Pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018.

Thực hiện quy định về đánh giá thủ tục hành chính của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn, Bộ Y tế báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong nội dung Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia như sau:
I. Thống kê các thủ tục hành chính có liên quan đến Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định về thủ tục hành chính liên quan:
- Luật An toàn thực phẩm: Có 01 thủ tục "cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm".
- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu: Có 2 thủ tục "cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu" và thủ tục "đăng ký với uỷ ban nhân dân cấp xã việc bán rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại".
- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương: Không có thủ tục hành chính, chỉ có quy định về điều kiện của cơ sở sản xuất bia có liên quan đến thủ tục hành chính.
- Nghị định số 15/1018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm: Có 01 thủ tục hành chính "tự công bố hợp quy đối với sản phẩm thực phẩm"
- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.
Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia không quy định lại các thủ tục hành chính này mà chỉ quy định mang tính tiếp tục thừa nhận tên thủ tục hành chính và dẫn chiếu đến pháp luật chuyên ngành về an toàn thực phẩm và tiếp tục dẫn chiếu ghi nhận các Nghị định của Chính phủ đã quy định về các thủ tục hành chính liên quan trong Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. 
2. Các thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì sau khi ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Cụ thể, Dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia không quy định, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Luật chỉ tiếp tục ghi nhận, kế thừa các quy định về cấp phép sản xuất, kinh doanh rượu; đăng ký với uỷ ban nhân dân cấp xã về việc bán lại rượu thủ công cho doanh nghiệp sản xuất rượu để chế biến lại theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP; quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia theo Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 77/2016/NĐ-CP.
3. Các thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm sau khi ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Qua đánh giá tác động cơ quan soạn thảo đã đề xuất bỏ quy định cấp phép cho cơ sở bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP vì không khả thi. Đối với công bố hợp quy đối với sản phẩm rượu, bia và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia theo Nghị định số 77/2016/NĐ-CP và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, hiện nay cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã đề xuất Chính phủ việc chuyển thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy sang hình thức tự công bố hợp và đã được Chính phủ chấp thuận, thể hiện tại Nghị định số 15/1018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ. Qua đó tiết kiệm nhiều ngày công, kinh phí cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

4. Các thủ tục hành chính dự kiến phát sinh thêm đối tượng thực hiện sau khi ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia không làm phát sinh thêm đối tượng thực hiện thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.
II. Đánh giá tác động của các thủ tục hành chính:

1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá:

Đối với bia, cả nước hiện có khoảng 100 cơ sở sản xuất bia quy mô công nghiệp, sản lượng bia năm 2016 là 3,8 tỷ lít, năm 2017 là hơn 4 tỷ lít, bình quân mỗi người dân đã tiêu thụ khoảng 42 lít năm 2017.
 

Đối với rượu, đến nay Bộ Công Thương đã cấp được 16 giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có công suất từ 3 triệu lít/năm trở lên và 204 giấy phép phân phối sản phẩm rượu; Sở Công Thương các tỉnh đã cấp được khoảng 151 Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp công suất dưới 3 triệu lít/năm và khoảng 1.100 giấy phép bán buôn sản phẩm rượu (bao gồm cả giấy phép đã cấp theo Nghị định 40/2008/NĐ-CP); Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng quận/huyện đã cấp được khoảng 599 Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và 13.774 giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu. Sản lượng rượu thủ công sản xuất nhằm mục đích kinh doanh được cấp phép là 32 triệu lít. Mức tăng trưởng của ngành rượu trung bình khoảng 0,15%-0,2%/năm.
. 

Bên cạnh đó, theo ước tính, hiện vẫn còn khoảng hơn 230-280 triệu lít rượu thủ công chưa quản lý được về sản lượng, chất lượng và tiêu dùng (chưa cấp phép, chưa có đăng ký với chính quyền
). Nhiều cơ sở sản xuất rượu, bia quy mô nhỏ, thủ công chưa thực hiện đầy đủ các quy định về chất lượng an toàn thực phẩm. Việc kiểm soát hàm lượng methanol, aldehyt trong một số sản phẩm rượu thủ công còn khó khăn. 

Việc quản lý đối với kinh doanh rượu, bia mới thực hiện tương đối đầy đủ với hoạt động bán buôn, phân phối và các đại lý bán lẻ, có giấy phép. Việc cấp phép, quản lý bán lẻ rượu, bia trực tiếp đến người tiêu dùng tại chỗ theo quy định của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP chưa khả thi, còn nhiều khó khăn.
 Bất cứ địa điểm, cơ sở nào cũng sẵn có rượu, bia để bán cho người dân từ các quán rượu, siêu thị, cửa hàng tạp hoá, khách sạn, nhà hàng ăn uống, cửa hàng giải khát, kinh doanh ăn uống, quán nước vỉa hè…, thậm chí tại căng tin, nhà ăn của các cơ quan, công sở, doanh nghiệp… cũng có bán rượu, bia. Không có bất cứ sự hạn chế nào về thời gian bán, số lượng rượu được phép bán để uống tại chỗ. Điều này dẫn đến hệ luỵ là rượu, bia ở Việt Nam sẵn có và dễ tiếp cận nhất thế giới. Việc uống rượu, bia nhiều, say rượu, bia, trẻ em mua và uống rượu, bia vẫn diễn ra mà chưa có bất cứ quy định nào điều chỉnh và người bán cũng không có biện pháp để cảnh báo, hoặc từ chối bán trong các trường hợp này.
2. Báo cáo đánh giá tác động chung của 02 nhóm thủ tục hành chính "cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu" và thủ tục "đăng ký với uỷ ban nhân dân cấp xã việc bán rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại" được thể hiện tại 02 phụ lục kèm theo báo cáo này.

Đối với các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tự công bố sản phẩm thực phẩm đã thực hiện khi xây dựng Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nên không đánh giá lại.
III. Hiệu quả của việc rà soát, đánh giá tác động của thủ tục hành chính liên quan đến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

1. Tạo điều kiện để đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, làm tăng tính khả thi của các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu, bia; góp phần tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh, bình đẳng cho hoạt động của doanh nghiệp và vẫn bản đảm mục tiêu phòng, chống tác hại của rượu, bia và bảo vệ sức khỏe người dân.

2. Tiết kiệm nguồn lực về tài chính, nhân lực, thời gian của Nhà nước và người dân liên quan đến việc tổ chức thực hiện và tuân thủ các điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính.

3. Bảo đảm tính khả thi của dự án Luật sau khi được ban hành với những quy định phù hợp, cụ thể, dễ thực hiện và có nguồn lực, điều kiện bảo đảm thực hiện.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong nội dung Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng (để b/c);

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- UB các vấn đề xã hội của QH; UB pháp luật của QH;
- Hội đồng Dân tộc;

- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương;

- VPCP: BTCN; các PCN; các Vụ: KGVX, KTTH, KTN, QHQT;

- Lưu: VT, Vụ PL (5b).
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)
Nguyễn Thị Kim Tiến



� Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 của Hiệp hội Rượu, bia, nước giải khát năm 2017


� Bộ Công Thương.


� Số lượng giấy phép kinh doanh bán lẻ và giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được cấp tại các địa phương là quá ít so với số lượng thực tế các cơ sở đang hoạt động (chỉ khoảng 15% đối với cơ sở sản xuất rượu thủ công và 50% đối với cơ sở bán lẻ). Nhiều hộ gia đình sản xuất rượu không có đăng ký, cấp phép nhưng vẫn đưa ra bán trên thị trường. Việt Nam thuộc 12 quốc gia trên thế giới vẫn còn cho phép người dân tự nấu rượu. (Bộ Công Thương, Tổng cục thống kê 2013 - 2016)


� Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định cơ sở bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cấp phép nhưng trong thực tế hiện nay quy định này không khả thi.
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